PHIẾU ÔN TẬP TỪ NGÀY 30/3/2020 ĐẾN NGÀY 5/4/2020
Họ tên học sinh: ……………………………………………….. Lớp 1……..
PHIẾU TOÁN SỐ 1
I/ TRẮC NGHIỆM: HS chọn và khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Chọn phép tính đúng:
a.  12		b.   14		c.     17	     d.  16
  +  3                  +  5                -   7                  + 3
            15                     18                    0                   18

Câu 2:  19 – 1 – 8 =?   . Kết quả của phép tính là:
a. 9			b. 10			c. 11			d. 12
Câu 3: Số liền sau của số 17 là số nào?
a. 6 			b. 8			c. 18			d. 19

Câu 4:  5 + 4 +  .... =  19  . Số cần điền là:
a.18			b. 19			c. 10 			d. 9

Câu 5: Số lớn nhất trong dãy số sau: 19, 15, 11, 20, 17 là :
a.19			b. 17			c. 15			d.20
II/  TỰ LUẬN:
Bài 1:  Tính 
	         15+

           2
	
	17 –  

           7
	
	         29– 
1. [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

           4
	
	          75+

            0

	
      …….
	
	
……
	
	
………
	
	
……….


Bài 2:  >,<, =?
	19   ……  18  –  8		          11  …… 10 + 1              23 + 3 + 10 .…25 + 11 + 0
 16  ……  10 + 6			13   ….. 10 + 7              47 – 35 - 12 …. 10 - 9
Bài 3: Tính
	12+ 3 – 3 =	……..			16 – 6 + 4 =…….              20 + 20 + 20 =……..

	19 – 8 + 2 =	……..			18 – 4 – 3 =…….              90 – 20 – 40 =……..
Bài 4: Số?
….  >  19 – 9  		        10 – 1  < ….. <  11                    …..> 13 + 3 > …….         

	17 – 4  > …..		        …… – 4   =  3 + 7  -  0             …….< 10 + 0 <…….
Bài 5:  Giải bài toán sau theo tóm tắt:
Có		:  18 con mèo
Đã bán		:    5 con mèo 
Còn lại	         : ...   con mèo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 1
I.Đọc và trả lời câu hỏi của bài sau:
Hoa ngọc lan
    Ở ngay đầu hè nhà bà em có một cây hoa ngọc lan. Thân cây cao, to, vỏ bạc trắng. Lá dày, cỡ bằng bàn tay, xanh thẫm.
    Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn , khắp nhà.
   Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em.
1.Tìm trong bài các tiếng có:
Vần ân:…………………………………………………………………..
Vần ăp:………………………………………………………………….
2.Tìm 3 từ ngoài bài có tiếng chứa vần 
Ăm :………………………………………………………………………….
Ăp :……………………………………………………………………………..
3.Viết 1 câu có tiếng chứa vần 
ăm:……………………………………………………………………………… ăp:…………………………………………………………………………………
4..Bài đọc có mấy câu?
1. 8 câu                                b. 7 câu			c. 6 câu
5.Bài đọc được chia làm mấy đoạn?
1. 1 đoạn			b. 2 đoạn			c. 3 đoạn
6.Hoa lan có màu gì?
a. xanh                                       b. hồng                              c. trắng ngần.
II. LUYỆN VIẾT:Chép đoạn sau vào vở( tên bài lùi 4 ô, đầu đoạn lùi 1 ô, viết hết giấy xuống dòng, viết sát lề)
                                Hoa ngọc lan
    Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn , khắp nhà.
   Vào mùa lan, sáng sáng, bà thường cài một búp lan lên mái tóc em.
Bài tập : Điền g hoặc gh :
	……ầy…….ò
	………ập…….ềnh
	     .......ồ ……..ề
	……..ọn ………àng


B : Điền ng hoặc ngh
	          …….. ày  tháng 
     ………ười xưa 
	1. ………ĩ ........ợi
          ……..e .......óng


                                                           PHIẾU TOÁN SỐ 2

I. TRẮC NGHIỆM: HS khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Chọn phép tính đúng:
a.  15		b.   12		   c.  19	     d.  10
  -   4                  +  5                -   9                  + 3
             19                    17                    0                     7
Câu 2: Số liền sau của số 19 là số nào?
       a. 20 		b. 18		    c. 17		d. 10
Câu 3:  15 + 1 – 2  =?   . Kết quả của phép tính là:
       a. 12		b. 13		   c. 14		d. 18
Câu 4:  17 – 4  .... 19 – 6   . Dấu cần điền là:
      a. >		b. =		   c.  <			
Câu 5: Dãy số: 13, 17, 15, 18 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
       a. 15, 13, 17, 18                 c. 13, 15 ,17, 18          
       b. 15 , 18, 17, 13                d. 18, 17, 15, 13
II. TỰ LUẬN:
Bài 1:  Tính 
13 + 3         15 – 0        12 + 2             11 + 4         17 – 6          14 – 2      14 + 4       16 – 6 ……….     ……….     ……….          ……….        ……….       ……….    ……….    ………. ……….      ……….     ……….         ……….         ……….      ……….     ……….    ………. ……….      ……….      ……….        ……….        ……….       ……….     ……….    ………
Bài 2: Tính
	10 + 2 – 1 =	……….			14 + 5 – 0  =……….
	18 – 8 + 7 =	………			19 – 0 – 9 = ……….
Bài 3:   >,<, =?
	15  …..  10 + 5	           18 …….19 – 3             13– 0 ……16 + 1        14–1 ..…. 12 + 3 
          14–1………15–1           11 + 4…… 17– 2        10  ….. 10 – 2 	       16  …… 10 + 7
Bài 4: 1 tuần em đi học ……. Ngày . Đó là các ngày :
 …………………………………………………………………………………………………
 1 tuần em được nghỉ học ……. Ngày . Đó là :………………………………………………
Bài 5:   An có 18 hình vuông, An tô màu 5 hình vuông. Hỏi An còn mấy hình vuông chưa tô màu ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

[bookmark: _GoBack]PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 2
I.Đọc và trả lời câu hỏi của bài sau:
Ai dậy sớm
	 Ai dậy sớm                                      Bước ra vườn             Hoa ngát hương          Đang chờ đón.

	Ai dậy sớm
Đi ra đồng
 Có vừng đông          Đang chờ đón.

	Ai dậy sớm            Chạy lên đồi,
          Cả đất trời  
       Đang chờ đón.                                                                  (Võ Quảng)


1.Tìm trong bài các tiếng có:
Vần ươn:…………………………………………………………………..
Vần ương:………………………………………………………………….
2.Tìm 3 từ ngoài bài có tiếng chứa vần 
ươn :………………………………………………………………………….
ương :……………………………………………………………………………..
3.Viết 1 câu có tiếng chứa vần 
Ươn :……………………………………………………………………………… ương :…………………………………………………………………………………
4..Bài thơ có mấy dòng thơ?
1. 10 dòng                                b. 11 dòng			c. 12 dòng
5.Bài đọc được chia làm mấy khổ thơ?
1. 1 khổ thơ			  b. 2 khổ thơ			c. 3 khổ thơ
6.buổi sáng dậy sớm bước ra vườn có điều gì chờ đón?
a. vừng đông                                 b. hoa ngát hương                    c. đất trời.
II. LUYỆN VIẾT:Chép 2 khổ thơ sau vào vở( tên bài lùi 3 ô, các dòng thơ lùi 2 ô li so với lề, viết xong 1 khổ thơ cách 1 dòng viết khổ thơ tiếp theo )     
                               Ai dậy sớm
	 Ai dậy sớm                                      Bước ra vườn             Hoa ngát hương          Đang chờ đón.
	Ai dậy sớm
Đi ra đồng
 Có vừng đông          Đang chờ đón.

	


Bài tập : Điền ươn hoặc ương và thêm dấu thanh để tạo thành từ có nghĩa.
	    t..................lai
	     Soi g......................
	       v.................. hoa

	           Con v...............
	     h................... thơm
	        Khen th...................


                                                             PHIẾU TOÁN SỐ 3
 
I/ TRẮC NGHIỆM:HS chọn và khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Chọn phép tính đúng:
a. 77– 4 – 3 = 70                                        c. 20 + 10 + 30 = 60
b. 77  - 4 – 3 = 7                                         d. 20 + 10 + 30 = 30
Câu 2:  19 – 2 – 3 =?   . Kết quả của phép tính là:
a. 9			b. 11			c. 13			d. 14
Câu 3: 15 trừ 5 rồi cộng 10 thì bằng mấy?
a. 20 			b. 7			c. 15			d. 10
Câu 4:  5 + 5 +  .... =  15  . Số cần điền là:
1. 6			b. 7			c. 5			d. 8
Câu 5 : Số 20 là số liền sau của số:
                     a.19                        b. 21                       c.30                        d. 22  
II/  TỰ LUẬN:
Bài 1:  Tính 
35 + 3         25 – 0        12 + 21          51 + 4           47 – 6          34 – 12      74 + 4       16 – 16 ……….     ……….     ……….          ……….        ……….       ……….    ……….    ………. ……….      ……….     ……….         ……….         ……….      ……….     ……….    ………. ……….      ……….      ……….        ……….        ……….       ……….     ……….    ………
Bài 2:  >,<, =?
	13     ……   14  –  2 	      17 - 1    ….     12 + 4               21 – 1 + 10……24 – 4 + 9
 13   …….     10 + 3               19  - 10   …..   19 – 9            30 – 20 + 40…..40 – 20 + 40
Bài 3: Số?
….  >  18 – 5  		       16 – 2  < …… <  14
	15 – 3  > …..			 .. ..– 3   =  6 + 1  +  0
Bài 4: Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tam giác?
	


        - Có … hình tam giác.                        
        - Có … hình vuông.

Bài 5:  Lớp 1A có 42 bạn, trong đó có 2 chục bạn học sinh nữ. Hỏi lớp 1A có ban nhiêu bạn học sinh nam?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………

PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 3
I.Đọc và trả lời câu hỏi của bài sau:
                                    Mẹ và cô
	Buổi sáng bé chào mẹ
Chạy đến ôm cổ cô
Buổi chiều bé chào cô
Rồi sà vào lòng mẹ
	Mặt trời mọc rồi lặn
Trên đôi chân lon ton
Hai chân trời của con
Là mẹ và cô giáo.



1.Tìm trong bài các tiếng có:
Vần uôi:…………………………………………………………………..
Vần ươi:………………………………………………………………….
2.Tìm 3 từ ngoài bài có tiếng chứa vần 
uôi :………………………………………………………………………….
ươi :……………………………………………………………………………..
3.Viết 1 câu có tiếng chứa vần 
uôi :……………………………………………………………………………… ươi:…………………………………………………………………………………
4..Bài thơ có mấy dòng thơ?
1. 8 dòng                                b. 9 dòng			c. 10 dòng
5.Bài đọc được chia làm mấy khổ thơ?
1. 1 khổ thơ			  b. 2 khổ thơ			c. 3 khổ thơ
II. LUYỆN VIẾT:Chép 2 khổ thơ sau vào vở( tên bài lùi 3 ô, các dòng thơ lùi 2 ô li so với lề, viết xong 1 khổ thơ cách 1 dòng viết khổ thơ tiếp theo )     
                                    Mẹ và cô
	Buổi sáng bé chào mẹ
Chạy đến ôm cổ cô
Buổi chiều bé chào cô
Rồi sà vào lòng mẹ
	Mặt trời mọc rồi lặn
Trên đôi chân lon ton
Hai chân trời của con
Là mẹ và cô giáo.


Bài tập : Nối
	                       Sáng nào em
	rất ngăn nắp.

	                       Trong nhà đồ đạc
	cũng tập thể dục.

	                        Học bài xong em
	bơi quanh khóm sen.

	                        Đàn cá đang
	gấp sách vở cẩn thận.


b) điền g hay gh: …à trống      …….ánh đất           …..ập ……..ềnh      soi …..ương
PHIẾU TOÁN SỐ 4
Bài 1: 
a/     số 14 gồm……..chục và ……. đơn vị .
        số 35 gồm ……. chục và ……. đơn vị .
        số 66 gồm ……. chục và ……. đơn vị .
        số 8  gồm ……. chục và ……. đơn vị .
        số 20  gồm ……. chục và ……. đơn vị .
b/ số liền sau của 14 là: ……..                  số liền trước của 16 là: …….
    số liền sau của 25 là: ……..                  số liền trước của 58 là: …….
    số liền sau của 38 là: ……..                  số liền trước của 19 là: …….
    số liền sau của 9 là: ……..                  số liền trước của 20 là: …….
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
         15 + 4            27 + 1            17 + 22        16 + 42                 18 – 5                  19 – 7 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
Bài 3: Tính:
           12 + 5 + 1 =……..                14 + 3 – 4 = ……           18cm – 5cm – 2cm = ……….….
           15 + 2 + 2 = …….                13 + 5 – 6 = …….           17cm – 2cm – 3cm = ……….…
           13 + 0 + 4 = …….                 17 – 4 + 2 = …….          19cm – 4cm – 1cm = ……….…
Bài 4: Điền dấu >, <, =
          14 + 4 ….. 17                       17 – 2 …..15                  12 + 3 …. 19 – 3 
          12 + 6 ….. 19                       18 – 5 ….. 14                 15 + 4 ….12 + 7
Bài 5: Giải bài toán dựa vào tóm tắt sau:
        Có               : 15 bông hoa
        Cho bạn       : 4 bông hoa
        Còn lại         : ….bông hoa ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
Bài 6 : Cửa hàng có 85 chiếc xe đạp, đã bán đi 3 chục chiếc. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
                                
   PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 4
I.Đọc và trả lời câu hỏi của bài sau:
                                    Quyển vở của em
	Quyển vở này mở ra
Bao nhiêu trang giấy trắng
Từng dòng kẻ ngay ngắn
Như chúng em xếp hàng.
	Lật từng trang, từng trang
Giấy trắng sờ mát rượi
Thơm tho mùi giấy mới
Nắn nót bàn tay xinh.
	Ơi quyển vở mới tinh
Em viết cho sạch, đẹp
Chữ đẹp là tính nết
Của những người trò ngoan.


1.Tìm trong bài các tiếng có:
Vần iêt:…………………………………………………………………..
Vần uyên:………………………………………………………………….
2.Tìm 3 từ ngoài bài có tiếng chứa vần 
iêt :………………………………………………………………………….
uyêt :……………………………………………………………………………..
3.Viết 1 câu có tiếng chứa vần 
iêt :……………………………………………………………………………… uyêt:…………………………………………………………………………………
4..Bài thơ có mấy dòng thơ?
1. 10 dòng                                b. 11 dòng			c. 12dòng
5.Bài đọc được chia làm mấy khổ thơ?
1. 1 khổ thơ			  b. 2 khổ thơ			c. 3 khổ thơ
6. Khi mở vở bạn nhỏ thấy gì ?
a. trang giấy trắng                         b. dòng kẻ ngay ngắn               c. cả 2 đáp án trên
7. Chữ đẹp là tính nết của ai?
a. của học sinh                       b. của những người trò ngoan          c. của cô giáo.
II. LUYỆN VIẾT:Chép 2 khổ thơ sau vào vở( tên bài lùi 3 ô, các dòng thơ lùi 2 ô li so với lề, viết xong 1 khổ thơ cách 1 dòng viết khổ thơ tiếp theo )     
                          Quyển vở của em
	Quyển vở này mở ra
Bao nhiêu trang giấy trắng
Từng dòng kẻ ngay ngắn
Như chúng em xếp hàng.
	Lật từng trang, từng trang
Giấy trắng sờ mát rượi
Thơm tho mùi giấy mới
Nắn nót bàn tay xinh.


Bài tập : điền ng hay ngh:
Bé …..ủ ……on.                                                 Ông nằm ………ỉ trưa.           
Cô Thương là ………ệ sĩ.                                  Bé ……. a bị ……..ã, bé khóc hu hu
PHIẾU TOÁN SỐ 5
Bài 1: Viết các số: 15, 20, 9, 16, 18 , 27 , 31, 4, 81
a/ theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………………
b/ / theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………………….
Bài 2:Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
1/ số 18 gồm mấy chục và mấy đơn vị?
a/ 8 chục và 1 đơn vị.           b/ 1 chục và 8 đơn vị.       c/ 10 chục và8 đơn vị.
2/ Số 13 là số có mấy chữ số?
a/ 1 chữ số                b/ 2 chữ số                    c/ 13 chữ số
Bài 3: Đúng ghi đ sai ghi s vào chỗ ….. sau phép tính.
         14 – 4 + 6 = 16 ……          13 + 5 – 8 = 10 ……         12 – 2 + 4 = 10 ……
         11 + 6 – 7 = 11 ……          15 + 2 – 5 = 11 ……         19 – 9 + 3 = 13 ……
Bài 4: >, <, =
        12 + 3 …..19 – 5                  14 + 5 …..12 + 7               18 – 3 …. 13 + 4
        17 – 5 …..12 + 2                   16 – 3 ….17 – 6                15 + 2 …..19 – 4 
Bài 5: Đặt tính rồi tính:
          14 + 2             19 – 5           19 – 8               17 + 3              15 – 5              10 + 4
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
Bài 6:                                                     a/ Hình vẽ bên có………. điểm
	                        
                                                               b/ Hình vẽ bên có ……. hình tam giác.
	
	                          b/ Hình vẽ bên có …….đoạn thẳng.

Bài 7:   Nối đồng hồ với số giờ đúng:
[image: ]
     11 giờ
     6 giờ
     1 giờ
     8 giờ


Bài 8: Cuốn truyện có 37 trang, Lan đã đọc 12 trang. Hỏi còn bao  nhiêu trang Lan chưa đọc? .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 5
I.Đọc và trả lời câu hỏi của bài sau:
                                    Ngôi nhà
	Em yêu nhà em
Hàng xoan trước ngõ
Hoa xao xuyến nở
Như mây từng chùm.
	Em yêu tiếng chim
Đầu hồi lảnh lót
Mái vàng thơm phức
Rạ đầy sân phơi.
	Em yêu ngôi nhà
Gỗ, tre mộc mạc
Như yêu đất nước
Bốn mùa chim ca.


1.Tìm trong bài các tiếng có:
Vần yêu:…………………………………………………………………..
Vần uyên:………………………………………………………………….
2.Tìm 3 từ ngoài bài có tiếng chứa vần 
iêu :………………………………………………………………………….
yêu :……………………………………………………………………………..
3.Viết 1 câu có tiếng chứa vần 
iêu:……………………………………………………………………………… yêu:…………………………………………………………………………………
4..Bài thơ có mấy dòng thơ?
1. 10 dòng                                b. 11 dòng			c. 12dòng
5.Bài đọc được chia làm mấy khổ thơ?
1. 1 khổ thơ			  b. 2 khổ thơ			c. 3 khổ thơ
6. Khi mở vở bạn nhỏ thấy gì ?
a. trang giấy trắng                         b. dòng kẻ ngay ngắn               c. cả 2 đáp án trên
7. Chữ đẹp là tính nết của ai?
a. của học sinh                       b. của những người trò ngoan          c. của cô giáo.
II. LUYỆN VIẾT:Chép 2 khổ thơ sau vào vở( tên bài lùi 4 ô, các dòng thơ lùi 2 ô li so với lề, viết xong 1 khổ thơ cách 1 dòng viết khổ thơ tiếp theo )     
                                Ngôi nhà                                       
	
	Em yêu tiếng chim
Đầu hồi lảnh lót
Mái vàng thơm phức
Rạ đầy sân phơi.
	Em yêu ngôi nhà
Gỗ, tre mộc mạc
Như yêu đất nước
Bốn mùa chim ca.


Bài tập : điền iêt hay uyêt và dấu thanh :
t………….. vời              tinh kh………….        mải m…………        qu……… tâm
v………… bài               trăng kh………...        d………… binh        nh……….. độ
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